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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	(Khoanh tròn chữ cái của phương án cần chọn trong mỗi câu sau)

1. Output của bài toán tính giá trị biểu thức B = (2x+1)/3y là:

A. Giá trị 2x+1 và 3y
B. Giá trị x, y
C. Giá trị B, x, y
D. Giá trị B

	2. Thành phần nào sau đây thuộc phần mềm của máy tính?

	A. Mozilla Firefox
B. Mainboard
	C. Thiết bị Flash

D. CPU

	3. Hệ đếm sử dụng tập ký hiệu: 0, 1, 2, ... , 9, A, B, C, D, E, F là:
A. Hệ nhị phân                        B. Hệ cơ số 10                  C. Hệ hexa                           D. Hệ la mã

	4. Máy tính bao gồm các bộ phận chính nào?

	A. Bộ nhớ ngoài, bộ nhớ trong, CPU, chuột
B. CPU, bộ nhớ ngoài, thiết bị ra, màn hình, chuột
	C. CPU, bộ nhớ trong, thiết bị vào/ra, bộ nhớ ngoài

D. CPU, bộ nhớ trong, bàn phím

	5. USB là một thành phần thuộc:
A. Bộ nhớ trong                B. Bộ nhớ ngoài                C. Thiết bị ra                    D. Thiết bị vào

	6. Thiết bị nào sau đây không có chức năng lưu trữ thông tin?

A. Đĩa mềm                                   B. Thẻ nhớ                               C. Loa                     D. Đĩa cứng

	7. Thông tin em thu nhận được trên đài truyền thanh ở dạng gì?
A. Văn bản                         B. Âm thanh                C. Hình ảnh                    D. Số

	8. Hình nào dưới đây sử dụng để thể hiện thao tác: Đưa ra dem, rồi kết thúc; trong mô tả thuật toán?
A.                                            B.                                         C.                                              D.    



	9. Số (1AD)16 có giá trị bao nhiêu?

A. 431                                     B. 447                                  C. 430                                       D. 429

	10. Đơn vị đo thông tin nào là nhỏ nhất trong các đơn vị sau?
      A. Gigabyte                            B. Petabyte                        C. Terabyte                        D. Kilobyte 

	11. Số 58 trong hệ thập phân được biểu diễn ở hệ đếm nhị phân là:

     A. 11101000

              B. 00111010
                   C. 00101101

D. 00010111

	12. Để máy tính xử lí được, thông tin phải được biến đổi thành dãy bit. Cách biến đổi đó được gọi là gì?
A. mã hóa thông tin
              B. xuất thông tin
  C. biến đổi thông tin
            D. truyền thông tin 

	13. Đâu không phải là đặc tính của máy tính ?

A. Tốc độ xử lý nhanh và chính xác.           B. Lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian nhỏ.

C. Nhiều máy có thể liên kết với nhau tạo nên khả năng chia sẻ thông tin.

D. Kích thước ngày càng lớn và giá thành ngày càng cao.

	14. Trong thuật toán tìm kiếm tuần tự với N=10 và dãy A: 5; 7; 1; 4; 2; 9; 8; 11; 2; 51; Số cần tìm là k = 3. Thuật toán sẽ dừng lại khi nào?

A. i=9
                            B. i=5
                                 C. i=11
                               D. i=4


II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Thực hiện các bước để xây dựng và mô tả thuật toán (bằng 1 trong 2 cách) cho bài toán:

Cho dãy số A gồm k số nguyên A1, ..., Ak, với k là số nguyên dương. Tính tổng các số nguyên là ước của 20 có trong dãy B.  
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Phần I. Trắc nghiệm(7Điểm- Mỗi câu 0,5 điểm)
Phần II. Tự luận

Câu 1: 

- Xác định bài toán: 1 điểm
Input: k và dãy số A gồm a1,…, ak   (0.5đ)

Output: Tổng các số là ước của 20 có trong dãy A  (0.5đ)

- Ý tưởng: 0,5 điểm

Gọi S là tổng các số là ước của 20 trong dãy A


Ban đầu: S(0


Xét lần lượt từ A1 đến Ak:



Nếu 20 chia hết cho Ai thì cộng Ai vào S

Dấu hiệu kết thúc: i>k
- Thuật toán: 1 điểm (mỗi bước mô tả đúng được 0.2đ)

Bước 1: Nhập N, các số hạng a1,a2,….,ak;

Bước 2: i (  1,  S ( 0;
Bước 3: Nếu 20 chia hết cho ai  thì  S ( S + ai;

Bước 4: i (  i + 1;
Bước 5: Nếu i > k thì đưa ra S, rồi kết thúc;
Bước 6: Quay lại bước 3;

- Mô phỏng: 0,5 điểm
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